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  A  N NHÂN DÂN          NG   A      I         A    T NAM 

     NH   C LIÊU                                    c   p –    do –   nh    c 

  n  n s :97/2023/HS-PT 

   y 11- 12- 2023 

                                           

                                                            NHÂN DANH 

N                                       

                                

- T                                            

          -     t         t  :      uyễn Thị Thu Hương 

             :           Ông Trần Minh Tân          

              Ôn  Trần Minh Tấn      

-                   Ôn    uyễn Văn Ph i, Thư    T    n nhân  ân t nh     

Liêu. 

-                                               tham gia phiên tòa: Bà 

Dươn  Thụ  Trinh -  i   s t vi n  

   y 11 th n  12 nă  2023, t i trụ s  T    n nhân  ân t nh      i u   t    

ph   th     n   h i vụ  n h nh s  thụ    s : 108/2023/TLPT-HS ngày 31 tháng 10 

nă  2023   i v i bị   o A, do     h n    o  ủ  bị   o,   i v i   n  n h nh s  sơ 

th   s : 63/2023/HS-ST ngày 21 tháng 9 nă  2023  ủ  T    n nhân  ân thị  ã  , 

t nh      i u. 

-                    :  

Họ và tên A (tên  ọi  h   T), sinh ngày 01/01/1990 t i      i u; nơi  ư tr : 

 h   2, Phườn  1, thị xã N, t nh      i u; n hề n hiệp: B n v  s ; tr nh  ộ văn 

hóa (họ  vấn): 01/12; dân tộ :  inh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; qu   tị h: 

Việt    ; con ông B ( hết) và bà C, sinh nă  1965; tiền án, tiền s : Không; nhân 

thân: Ngày 05/10/2012 Ủy ban nhân dân t nh B c Liêu  p  ụn  biện pháp x  lý hành 

 hính  ư  v o Cơ s  giáo dục về h nh vi “Gây r i trật t  công cộn ”, theo Quyết 

 ịnh 2418/QĐ-UBND thời h n 24 th n ,  ã  hấp hành xong. Ngày 22/01/2010 bị Tòa 

án nhân dân huyện Giá Rai, t nh      i u xét x  t i B n án s : 05/2010/HSST ph t 

02 năm tù về tội “ ố ý gây thươ   tí  ”,  ã     án tích.  ị   o t i n o i, (    ặt)  

N ườ  đạ  d ệ  t e       luật     b      A: Bà C, sinh nă  1965;  ị   h : 

 h   2, Phườn  1, thị  ã  , t nh      i u, (    ẹ  ủ  bị   o), (    ặt)  

N ườ  bà    ữ      b      A: Ông D, Trợ  i p vi n ph p   , Trun  tâ  trợ 

 i p ph p     h  nư   t nh      i u, (    ặt). 

(N  à  r , tr    vụ             ườ     quyề  lợ  và    ĩ  vụ l    qu   đế  

vụ     ồ : Ông E, s     ă  1987;đ     ỉ ấ  22, xã M, t   xã N, tỉ    ạ  L  u; ông 

F, s     ă  1994; đ     ỉ ấ  21, xã G, t   xã N, tỉ    ạ  L  u; ông H, s     ă  

1992; đ     ỉ Khóm 1, P ườ   1, t   xã N, tỉ    ạ  L  u,   ư   d    ô         

    và   ô   l    qu   đế                         ô   tr ệu tậ ). 
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 N         Ụ   : 

  e  tà  l ệu    tr     ồ sơ vụ    và d ễ  b ế  tạ        t  ,  ộ  du   vụ    

đượ  t   tắt   ư s u:  ho ng 07 giờ ngày 20/12/2022, l c lượng Công an Phường 

1, thị  ã  , t nh B c Liêu tiến hành mời bị   o A về trụ s  Công an Phườn  1    

làm việc nội  un      i n qu n  ến vụ Trộm cắp tài s n và C  ý gây thươn  tí h  o 

bị   o A    n ười    quyền  ợi v  n hĩ  vụ  i n qu n   hi  ến trụ s  Công an 

Phường 1 bị   o A không chấp hành làm việc, có lời lẽ      n tiến   ắn   h i     

 ượn  C n   n Phườn  1 và bỏ ra khỏi trụ s  Công an Phường 1  Do   ,  n  E, cán 

bộ Công an Phườn  1   n  tr c ban t i  ơn vị yêu cầu bị   o A chấp hành làm việc 

v i cán bộ Công an Phường, nhưn  bị   o A vẫn  h n   hấp h nh    tiếp tụ  bỏ  i  

 hi  i  ến khu v c trư c C   h n   iện tho i  i  ộng J, thuộc Khóm 1, Phường 1, 

thị  ã  , t nh B c Liêu, bị   o A lấy một con dao, lo i dao rọc giấy, lưỡi bằng kim 

 o i   i 08  ,   n  ược làm bằng nh a màu xanh, có chữ BERRYLION NO 

040602229      túi áo trư c ng c bên trái bị   o A   n   ặc, cầm trên tay ph i 

ch y về hư ng của ông E dùng lời lẽ thô tục và dùng   o  â   n  E, nhưn  ông E 

n  tr nh  ược. S u   , ông H và ông F là cán bộ Công an Phườn  1  i  ến yêu cầu 

bị   o A dừn  h nh  ộng dùng dao tấn công ông E và bỏ dao xu ng chấp hành theo 

yêu  ầu về trụ s  làm việc. Tuy nhiên, bị   o A không chấp hành mà tiếp tục cầm 

dao trên tay tấn   n  ông H và ông F nhưn   h n   ây r  thươn  tí h, s u    bị   o 

A bị      ượn  C n   n Phườn  1 trấn  p,  ập bi n b n n ười ph   tội qu  t n  v  

 ư  về trụ s  Công an Phườn  1     việ . 

T i B n kết luận  i    ịnh về tâm thần s : 155/2023/KLGĐ ngày 28/4/2023 

 ủ  Trun  tâ   i    ịnh tâm thần khu v c Tây Nam Bộ   i v i A như s u: 

 - Về y học: Trư c, trong, sau khi ph m tội và hiện t i có bệnh lý tâm thần: 

R i lo n nhân cách th c tổn (F07.0 – ICD10) + Động kinh (G40.3 – ICD10). 

- Về năn     : T i thời  i   ph   tội v  hiện t i h n  hế  h  năn  nhận thứ  

v   iều  hi n h nh vi,    biến  ổi nhân    h  ứ   ộ vừ   

 ạ              s  sơ t    số: 63/2023/HS-ST ngày 21/9/2023            

nhân dân t   xã N, tỉ    ạ  L  u quyết đ   : 

Tuy n b  bị   o A (T) ph   tội “ Ch n  n ười thi h nh   n  vụ”. 

Căn  ứ  ho n 1 Điều 330;  i   q, s  ho n 1 Điều 51  ộ  uật H nh s . 

X  ph t bị   o A 06 (sáu) tháng tù. Thời h n  hấp h nh h nh ph t tù tính từ 

ngày bị   o v o tr i  hấp h nh  n. 

 Ngoài ra, b n  n sơ th     n quyết  ịnh về       vật  hứn ,  n phí v  quyền 

 h n    o theo quy  ịnh ph p  uật  

  S u  hi   t    sơ th  , n  y 29/9/2023 bị   o A kháng cáo xin hư n   n 

treo  T i phi n tòa bị   o  iữ n uy n  h n    o  

Đ i  iện Viện  i   s t nhân  ân t nh      i u ph t bi u qu n  i  : Về hình 

thứ ,  ơn  h n    o  ủ  bị   o   n tron  thời h n  uật  ịnh n n  ấp ph   th    hấp 

nhận v   ư  r    t       hợp  ệ  Về nội  un , bị   o A  h n    o  in hư n   n treo, 

nhưn  b n thân    nhân thân  h n  t t v  việ   p  ụn  h nh ph t tù nhưn   ho 

hư n   n treo   i v i bị   o     h n   ủ   i t o  i o  ụ  bị   o v  ph n  n ừ  

 hun   Viện  i   s t  ề n hị Hội  ồn    t     p  ụn   i      ho n 1 Điều 355, 
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Điều 356  ộ  uật T  tụn  h nh s   h n   hấp nhận  h n    o  in hư n   n treo  ủ  

bị   o v   iữ n uy n b n  n sơ th    

  ười b o  hữ   ho bị   o ông D tr nh b y:  ị   o A  h n    o  in hư n   n 

treo,  on  Hội  ồn    t    qu n tâ   e    t, bị   o có kết luận  i    ịnh về tâm 

thần      ịnh: Về y học trư c, trong, sau khi ph m tội và hiện t i có bệnh lý tâm 

thần: R i lo n nhân cách th c tổn (F07.0 – ICD10) + Động kinh (G40.3 – ICD10). 

Về năn     : T i thời  i   ph   tội v  hiện t i h n  hế  h  năn  nhận thứ  v   iều 

 hi n h nh vi,    biến  ổi nhân    h  ứ   ộ vừ , n n  ẫn  ến    h nh vi ph   tội; 

bị   o    h i t nh tiết  i   nhẹ t i  ho n 1 Điều 51  ộ  uật H nh s  n n  ề n hị hội 

 ồn    t     e    t  hấp nhận  h n    o  in hư n   n treo  ủ  bị   o  

T i phiên tòa, bị   o thừ  nhận to n bộ h nh vi ph   tội v   in  ượ  hư n  

án treo  hi n i  ời n i s u  ùn   

  Ậ   Ị             : 

 [1] X t về h nh vi, quyết  ịnh t  tụn   ủ  Cơ qu n  iều tr , Viện  i   s t 

tron  qu  tr nh  iều tr , truy t   ã th   hiện   n  th   quyền, tr nh t  thủ tụ  t  

tụn  theo quy  ịnh  ủ   ộ  uật T  tụn  h nh s   Qu  tr nh  iều tr   ũn  như t i 

phi n t   bị   o  h n        iến hoặ   hiếu n i    về h nh vi, quyết  ịnh  ủ  Cơ 

qu n tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn   Do   ,     h nh vi t  tụn , quyết 

 ịnh t  tụn   ủ   ơ qu n tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn   ều hợp ph p  

[2] Bị   o  h i t i Cơ qu n  iều tr , phù hợp v i  ời  h i  ủ  nhữn  n ười    

quyền  ợi v  n hĩ  vụ  i n qu n, n ười      hứn , vật  hứn  thu  iữ, các tài liệu 

 hứn   ứ  h      tron  hồ sơ vụ  n cùn  h nh  nh tron   ĩ  CD  ượ  trí h  uất từ 

camera  hi   i to n bộ  iễn biến, h nh vi  ủ  bị   o A,  ủ  ăn  ứ  ết  uận:  ho n  

07  iờ n  y 20/12/2022 t i Khóm 1, Phườn  1, thị  ã  , t nh      i u, bị   o A  ã 

th   hiện h nh vi  ùn   ời  ẽ th  tụ   h i v   ùn    o (  o i   o rọ   iấy) tấn   n  

     ượn  C n   n Phườn  1   n  th   hiện nhiệ  vụ   n  vụ  ồ  E, F và H.  

Hành vi nêu trên  ủ  bị   o A T    n  ấp sơ th     t    về tội“ Ch n  

n ười thi h nh   n  vụ”, theo kho n 1 Điều 330;  i   q, s  ho n 1 Điều 51  ộ  uật 

H nh s         ăn  ứ,   n  n ười,   n  tội,   n  ph p  uật   hi  ượn  h nh  ấp sơ 

th    ã  p  ụn  t nh tiết  i   nhẹ tr  h nhiệ  h nh s     th nh  h n  h i b o, ăn 

năn h i   i, bị   o    n ười h n  hế  h  năn  nhận thứ  v   iều  hi n h nh vi  o 

bệnh    quy  ịnh t i  i   q, s  ho n 1 Điều 51  ộ  uật H nh s .  

[3] H nh vi ph   tội  ủ  bị   o    n uy hi    ho  ã hội,  nh hư n   ến t nh 

h nh  n ninh, trật t     ị  phươn , n n ph i       n hi  ; việ   p  ụn  h nh ph t tù 

nhưn   ho hư n   n treo     h n      b o   i t o  i o  ụ  bị   o và răn  e phòng 

n ừ   hun   Do vậy,  ấp ph   th    h n      ăn  ứ  hấp nhận  h n    o  ủ  bị 

  o,     ần  hấp nhận như  ề n hị  ủ    i  iện Viện  i   s t nhân  ân t nh     

 i u,  iữ n uy n  n sơ th      phù hợp  

[4] C   quyết  ịnh  h    ủ    n  n h nh s  sơ th   s  63/2023/HS-ST ngày 

21/9/2023  ủ  T    n nhân  ân thị  ã  , t nh      i u  h n  bị  h n    o,  h n  

n hị    hiệu     ph p  uật    từ n  y hết thời h n  h n    o,  h n  n hị   

[5] Về  n phí: Bị   o ph i  hịu 200 000  ồn   n phí h nh s  ph   th    
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V      lẽ tr  , 

                                                 Q YẾ   Ị  : 

1  Căn  ứ  i      ho n 1 Điều 355, Điều 356  ủ   ộ  uật T  tụn  h nh s ; 

kh n   hấp nhận  h n    o  ủ  bị cáo A (T),  iữ n uy n B n  n h nh s  sơ th   

s : 63/2023/HS-ST n  y 21/9/2023  ủ  T    n nhân  ân thị  ã  , t nh      i u  

2. Tuy n b  bị   o A (T) ph   tội “ Ch n  n ười thi h nh   n  vụ”. 

Căn  ứ  ho n 1 Điều 330;  i   q, s  ho n 1 Điều 51  ộ  uật Hình s . 

X  ph t bị   o A 06 (sáu) tháng tù. Thời h n  hấp h nh h nh ph t tù tính từ 

ngày bị   o v o tr i  hấp h nh  n. 

 3  Về  n phí: Áp  ụn  Điều 135, Điều 136  ộ  uật T  tụn  h nh s ;   hị 

quyết 326/2016/U TVQH14 n  y 30/12/2016 quy  ịnh về  ứ  thu,  iễn,  i  , 

thu, nộp, qu n    v  s   ụn   n phí v   ệ phí T    n. 

 uộ  bị   o A (T) ph i nộp 200 000  ồn  (h i tră  n h n  ồn )  n phí h nh s  

ph   th    

4  C   quyết  ịnh  h    ủ    n  n h nh s  sơ th   s : 63/2023/HS-ST ngày 

21/9/2023  ủ  T    n nhân  ân thị xã N, t nh      i u  h n  bị  h n    o,  h n  

n hị  ã    hiệu     ph p  uật    từ n  y hết thời h n  h n    o,  h n  n hị   

  n  n h nh s  ph   th      hiệu     ph p  uật    từ n  y tuy n  n  

Nơ    ận: 
- TAND cấp cao t i TPHCM; 

- VKSND t nh B c Liêu; 

- Phòng hồ sơ n hiệp vụ CA t nh B c Liêu; 

- TAND thị xã N; 

- VKSND thị xã N; 

- CQĐT CA thị xã N; 

- Chi cục THADS thị xã N; 

- S  Tư ph p t nh B c Liêu;   

- Bị cáo; 

-   ười có quyền lợi, n hĩ  vụ liên quan;                  

-  ưu: HS, THCTP  

TM. H    ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị   u  ương 

 


